
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH TOÀN CẦU

0109642132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn 
như: - Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; - 
Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa; - Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá 
lỏng; - Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế

4661

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 
khác không kèm người điều khiển

7730

3. Xây dựng công trình thủy 4291

4. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

5. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, quản lý bất đông sản (không bao 
gồm tư vấn giá nhà, đất) (Đối với những ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

6820

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán 
buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn 
bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CAU MINH KHANH COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN CAU MINH KHANH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344798868 
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Phá dỡ 4311

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,

4669

20. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...) ; - Sản xuất 
khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và 
cầm tay...) ; - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di 
chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa 
sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng ; - Vách ngăn phòng 
bằng kim loại.

2511

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn giấy dán tường và 
phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và 
khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - 
Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: 
bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết 
bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su,

4663

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410
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1.000.000.000 VNĐ

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị 
lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu 
điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại 
máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, 
thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác

4659(Chính)

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

31. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

32. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

33. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

34. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079014080
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hoàng , Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hoàng , Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ XUÂN NĂNG    Nam

02/03/1979 Kinh Việt Nam

15/06/2020 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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